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BÁO CÁO 

Về việc thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn và thu, chi ngân sách xã Quới Điền 6 tháng đầu năm 2026; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Quới Điền. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 272/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, 

chi ngân sách địa phương năm 2026; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và 

số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, 

chi ngân sách địa phương năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-STC ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Sở 

Tài chính tỉnh Vĩnh Long về giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân xã Quới Điền phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách xã Quới Điền năm 2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2026 của 

Hội đồng nhân dân xã Quới Điền về tổ chức kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân 

xã Quới Điền khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Ủy ban nhân dân xã báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách xã Quới Điền 6 tháng đầu 

năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 (số liệu chi tiết tính 

đến ngày 31/5/2026), với những nội dung cụ thể như sau: 

1793 12 6
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I. VỀ THU NGÂN SÁCH 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tính đến ngày 

31/5/2026: 119.187.038.135 đồng. Cụ thể như sau: 

1.1. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa; chưa bao 

gồm các khoản huy động, đóng góp): 11.180.432.021 đồng, cụ thể: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do địa phương quản lý: 

4.801.581 đồng, trong đó: 

+ Thu thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước: 

2.347.970 đồng; 

+ Thu thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.453.611 đồng. 

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 7.215.529.620 đồng, trong đó: 

+ Thu thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước: 

6.725.889.367 đồng; 

+ Thu thuế thu nhập doanh nghiệp: 489.640.253 đồng. 

- Thu thuế thu nhập cá nhân: 1.407.992.426 đồng. 

- Thu lệ phí trước bạ: 1.159.647.085 đồng. 

- Thu các loại phí, lệ phí: 161.726.200 đồng, trong đó: 

+ Thu phí, lệ phí trung ương: 45.809.000 đồng; 

+ Thu phí, lệ phí địa phương: 115.917.200 đồng. 

- Các khoản thu về nhà, đất: 1.021.083.428 đồng, trong đó: 

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 121.200 đồng; 

+ Thu tiền sử dụng đất: 1.020.962.228 đồng. 

- Thu khác ngân sách: 209.651.681 đồng, trong đó: 

+ Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự, 

an ninh, quốc phòng: 121.461.000 đồng; 

+ Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế thực hiện: 32.312.046 đồng; 

+ Thu tịch thu: 4.700.000 đồng; 

+ Thu tiền cho thuê, thanh lý tài sản khác: 42.061.500 đồng; 

+ Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: 6.742.500 đồng; 

+ Thu tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương 

theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý; các khoản thu khác (bao 

gồm các khoản thu nợ không phản ảnh ở các tiểu mục thu nợ): 2.374.635 đồng. 

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 53.521.288.997 đồng, cụ thể: 

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 24.552.870.000 đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu: 28.968.418.997 đồng. 
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1.3. Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách: 0 đồng. 

1.4. Thu các khoản đóng góp tự nguyện: 105.100.000 đồng. 

1.5. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 54.380.217.117 đồng. 

1.6. Thu kết dư ngân sách năm trước: Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện 

ghi thu kết dư ngân sách. 

2. Tổng thu ngân sách xã tính đến ngày 31/5/2026: 115.860.977.301 / 

109.573.000.000 đồng, đạt 105,74% so với dự toán được giao đầu năm. Cụ thể 

như sau: 

2.1. Nếu như loại trừ các khoản: 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 53.521.288.997 đồng. 

- Thu các khoản đóng góp tự nguyện (nhân dân đóng góp xây dựng kết 

cấu hạ tầng giao thông nông thôn; đóng góp xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa - 

khu thể thao ấp): 105.100.000 đồng. 

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước sang: 54.380.217.117 đồng. 

Thì thu cân đối ngân sách xã Quới Điền được hưởng (thu nội địa; chưa 

bao gồm các khoản huy động, đóng góp) theo dự toán tỉnh giao trên địa bàn đạt 

7.854.371.187 / 39.490.000.000 đồng, đạt 19,89% so với dự toán được giao. 

Nhìn chung, một số khoản thu đạt dự toán tỉnh giao, tuy nhiên một số khoản thu 

không đạt so với chỉ tiêu dự toán được giao theo tiến độ. Cụ thể như sau: 

- Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%: 520.105.535 / 1.335.000.000 

đồng, đạt 38,96% so với dự toán được giao, cụ thể: 

+ Thu lệ phí trước bạ: 353.131.000 đồng; 

+ Thu các loại phí, lệ phí: 114.917.200 đồng; 

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 121.200 đồng; 

+ Thu khác ngân sách: 51.936.135 đồng; 

+ Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: 0 đồng. 

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % xã hưởng: 7.334.265.652 / 

38.155.000.000 đồng, đạt 19,22% so với dự toán được giao, cụ thể: 

+ Thu thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước: 

6.725.889.367 đồng; 

+ Thu thuế thu nhập doanh nghiệp: 489.640.253 đồng; 

+ Thu thuế thu nhập cá nhân: 118.736.032 đồng. 

2.2. Các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên: 53.521.288.997 đồng, đạt 

76,37% so với dự toán được giao, cụ thể: 

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 24.552.870.000 đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu: 28.968.418.997 đồng, trong đó: 
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+ Kinh phí bổ sung có mục tiêu ngân sách theo dự toán đầu năm 2026 chi 

thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã (Quyết định số 

3088/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND tỉnh Vĩnh Long): 5.793.792.800 

đồng; 

+ Kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Công văn số 914/UBND-

TH ngày 22/01/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long; Công văn số 693/STC-QLNS 

ngày 23/01/2026 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long): 500.000.000 đồng; 

+ Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với Cách 

mạng năm 2026 (Công văn số 1051/UBND-TH ngày 25/01/2026 của UBND 

tỉnh Vĩnh Long; Công văn số 742/STC-QLNS ngày 26/01/2026 của Sở Tài 

chính tỉnh Vĩnh Long): 11.409.360.000 đồng; 

+ Kinh phí duy tu, sửa chữa công trình cho xã (nhóm 2) (Công văn số 

1670/UBND-TH ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long; Công văn số 

1201/STC-QLNS ngày 09/02/2026 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long): 

4.000.000.000 đồng; 

+ Kinh phí kiến thiết thị chính, cây xanh, chiếu sáng công cộng cho xã 

(nhóm 3) (Công văn số 1670/UBND-TH ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long; Công văn số 1202/STC-QLNS ngày 09/02/2026 của Sở Tài chính tỉnh 

Vĩnh Long): 2.000.000.000 đồng; 

+ Kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Công văn số 

2711/UBND-TH ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long; Công văn số 

1807/STC-QLNS ngày 10/3/2026 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long): 

795.335.200 đồng; 

+ Kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Công văn số 

2842/UBND-TH ngày 12/3/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long; Công văn số 

1900/STC-QLNS ngày 13/3/2026 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long): 

766.076.400 đồng; 

+ Kinh phí thường xuyên sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: chi lương, 

phụ cấp và các hoạt động của Trạm Y tế (Công văn số 4161/UBND-TH ngày 

06/4/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long; Công văn số 2885/STC-QLNS ngày 

09/4/2026 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long): 3.632.831.597 đồng; 

+ Kinh phí chi công tác quản lý thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng 6 tháng đầu năm 2026 (Công văn số 5365/UBND-TH ngày 

28/4/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long; Công văn số 3615/STC-QLNS ngày 

29/4/2026 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long): 71.023.000 đồng. 

2.3. Các khoản thu đóng góp tự nguyện (nhân dân đóng góp xây dựng kết 

cấu hạ tầng giao thông nông thôn và đóng góp xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa - 

khu thể thao ấp): 105.100.000 đồng. 



5 

 

2.4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang: 54.380.217.117 

đồng, cụ thể: 

- Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn sang năm nay đối với kế 

hoạch vốn đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân theo quy 

định của Luật Đầu tư công: 100.000.000 đồng. 

- Kinh phí mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, 

đặt hàng, giao nhiệm vụ đã đầy đủ hồ sơ, đã ký hợp đồng hoặc đã hoàn thành 

đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu trước ngày 31 tháng 12 năm 

thực hiện dự toán: 116.000.000 đồng. 

- Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản 

tính theo tiền lương; nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội: 

35.484.894.874 đồng. 

- Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ 

quan nhà nước: 2.844.663.785 đồng. 

- Các khoản dự toán được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp 

bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, trừ trường hợp đã hết nhiệm 

vụ chi, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều 

chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc: 4.037.030.400 đồng. 

- Các khoản tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của cấp ngân sách 

đã được đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án sử dụng 

vào năm nay: 11.797.628.058 đồng. 

2.5. Thu kết dư ngân sách năm trước: Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện 

ghi thu kết dư ngân sách. 

2.6. Thu hồi các khoản chi ngân sách năm trước: không có. 

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH 

Tổng chi ngân sách xã tính đến ngày 31/5/2026: 45.076.281.445 / 

109.573.000.000 đồng, đạt 41,14% so với dự toán được giao đầu năm. Cụ thể 

như sau: 

1. Chi đầu tư phát triển: hiện đang chuẩn bị công tác đấu thầu, dự kiến 

trong tháng 7 năm 2026 triển khai thi công và thực hiện giải ngân theo quy định. 

2. Chi thường xuyên: 39.822.077.545 / 93.449.000.000 đồng, đạt 42,61% 

so với dự toán được giao. Cụ thể: 

2.1. Chi quốc phòng: 754.292.925 đồng, đạt 60,18% so với dự toán được 

giao. 

2.2. Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội: 560.080.600 đồng, đạt 39,47% 

so với dự toán được giao. 

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục: 20.694.580.204 đồng, đạt 33,89% so với dự 

toán được giao. 
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2.4. Chi sự nghiệp đào tạo: 19.000.000 đồng, đạt 24,40% so với dự toán 

được giao. 

2.5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 0 đồng. 

2.6. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 1.009.654.951 đồng, đạt 

2.019,31% so với dự toán được giao. Trong năm, chi sự nghiệp y tế, dân số và 

gia đình thực hiện cao hơn so với dự toán được giao đầu năm là do phát sinh 

một số nhiệm vụ chi ngoài dự toán như: (1) Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu 

kinh phí chi lương, các khoản phụ cấp và hoạt động thường xuyên của Trạm Y 

tế, đến hết tháng 5 năm 2026 đã thực hiện chi 809.269.051 đồng; (2) Ngân sách 

tỉnh bổ sung có mục tiêu kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công với 

Cách mạng, đến hết tháng 5 năm 2026 đã thực hiện chi 200.385.900 đồng. 

2.7. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 25.149.999 đồng, đạt 11,82% so 

với dự toán được giao. 

2.8. Chi sự nghiệp phát thanh: 4.200.000 đồng, đạt 2,15% so với dự toán 

được giao. 

2.9. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao: 29.659.000 đồng, đạt 41,01% so với 

dự toán được giao. 

2.10. Chi sự nghiệp môi trường: 88.739.788 đồng, đạt 16,01% so với dự 

toán được giao. 

2.11. Chi sự nghiệp kinh tế: 27.622.882 đồng, đạt 0,93% so với dự toán 

được giao. Phòng Kinh tế xã hiện đang triển khai các công trình/dự án từ vốn sự 

nghiệp kinh tế được giao dự toán đầu năm 2026, gồm có: (1) Dặm vá mặt đường 

ĐC.01 bằng cấp phối đá dăm (đường Lộ Sinh viên); (2) Xây dựng mái che tiền 

chế và trang bị máy điều hòa nhiệt độ hội trường Đảng ủy; (3) Nâng cấp hai bên 

dốc cầu Cái Cá. Tổng kinh phí thực hiện các công trình/dự án nêu trên khoảng 

478 triệu đồng. Hiện đơn vị đang khẩn trương triển khai các thủ tục để sớm tổ 

chức thi công theo kế hoạch; dự kiến hoàn thành, giải ngân và thanh quyết toán 

kinh phí trong tháng 6 và tháng 7 năm 2026. 

2.12. Chi sự nghiệp xã hội: 5.837.285.150 đồng, đạt 996,09% so với dự 

toán được giao. Trong năm, chi sự nghiệp xã hội thực hiện cao hơn so với dự 

toán được giao đầu năm là do phát sinh một số nhiệm vụ chi ngoài dự toán như: 

(1) Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu kinh phí chi thực hiện chính sách, chế độ 

ưu đãi người có công với Cách mạng, đến hết tháng 5 năm 2026 đã thực hiện chi 

3.944.678.000 đồng; (2) Chuyển nguồn ngân sách xã năm 2025 sang năm 2026 

thực hiện nhiệm vụ chi chế độ, chính sách an sinh xã hội (trợ cấp thường xuyên 

bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội; trợ cấp mai táng phí và chi phí phục vụ công tác 

chi trả phát sinh trong tháng 12 năm 2025), đến hết tháng 5 năm 2026 đã thực 

hiện chi 1.176.350.000 đồng; (3) Chuyển nguồn ngân sách xã năm 2025 sang 

năm 2026 thực hiện nhiệm vụ chi chính sách miễn, giảm học phí học kỳ II năm 

học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026 đối với người học trung cấp, cao 

đẳng (theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của 

Chính phủ), đến hết tháng 5 năm 2026 đã thực hiện chi 612.117.000 đồng. 
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2.13. Chi quản lý hành chính: 10.771.812.046 đồng, đạt 43,93% so với dự 

toán được giao, trong đó: 

- Chi khối Nhà nước: 6.617.769.293 đồng. 

- Chi khối Đảng: 2.644.867.470 đồng. 

- Chi cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

- xã hội: 1.509.175.283 đồng. 

Trong năm, chi quản lý hành chính thực hiện cao hơn so với dự toán được 

giao đầu năm là do phát sinh một số nhiệm vụ chi ngoài dự toán như: (1) Ngân 

sách tỉnh bổ sung có mục tiêu kinh phí chi phục vụ cho công tác tổ chức bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2026 - 2031, đến hết tháng 5 năm 2026 đã thực hiện chi 2.061.305.200 đồng; (2) 

Chuyển nguồn ngân sách xã năm 2025 sang năm 2026 thực hiện nhiệm vụ chi 

giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức tự nguyện xin thôi việc, theo 

quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ 

(trường hợp ông Nguyễn Việt Quốc, nguyên Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Quới Điền), đến hết tháng 5 năm 2026 đã thực hiện chi 450.824.400 

đồng; (3) Chuyển nguồn ngân sách xã năm 2025 sang năm 2026 thực hiện 

nhiệm vụ chi giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi nghỉ việc mà có khoảng thời 

gian giữ nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không tham gia 

bảo hiểm xã hội, giải quyết 05 trường hợp (Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Hoài Linh, 

Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn Đượm, La Nguyễn Hoàng Minh), đến hết 

tháng 5 năm 2026 đã thực hiện chi 70.902.000 đồng. 

2.14. Chi khác: đã thực hiện phân bổ dự toán, cấp kinh phí cho Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã để thực hiện nhiệm vụ chi hỗ trợ tổ 

chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của các hội: Hội Chữ thập đỏ xã 

Quới Điền, Hội Người cao tuổi xã Quới Điền và Hội Khuyến học xã Quới Điền, với 

tổng số tiền 30.000.000 đồng. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh quyết 

toán nguồn kinh phí được phân bổ (chưa thanh toán qua Kho bạc Nhà nước). 

3. Chi từ dự phòng ngân sách: không có. 

4. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu theo dự toán được giao đầu năm 

(vốn sự nghiệp): 5.254.203.900 đồng, đạt 47,10% so với dự toán được giao. Cụ 

thể: 

4.1. Chi hỗ trợ địa phương sản xuất lúa: chưa thực hiện. 

4.2. Chi thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội: 5.254.203.900 đồng, 

đạt 47,45% so với dự toán được giao. 

5. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: không có. 

6. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: không có. 

(số liệu chi tiết theo các biểu mẫu đính kèm) 
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III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Thuận lợi: 

- Nhìn chung, trong năm 2026, địa phương luôn nhận được sự quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hướng dẫn, hỗ trợ 

kịp thời của Sở Tài chính và sự phối hợp chặt chẽ của Thuế cơ sở 12 tỉnh Vĩnh 

Long trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đảng ủy xã 

thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, các ngành, đoàn 

thể và các bộ phận chuyên môn tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải 

pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, xác định đây là một trong những nhiệm 

vụ chính trị trọng tâm của địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách 

và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 

- Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo các 

ngành, cơ quan chuyên môn (Phòng Kinh tế xã) phối hợp với Thuế cơ sở 12 tỉnh 

Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu 

ngân sách trên địa bàn; thường xuyên rà soát các nguồn thu hiện có và phát sinh, 

quản lý hộ kinh doanh, chống thất thu thuế; vận động, đôn đốc các tổ chức, cá 

nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, bảo đảm thu nộp ngân sách đầy đủ, kịp thời 

theo quy định. 

- Đồng thời, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính 

sách thuế, vận động các hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà 

nước; thường xuyên rà soát các nguồn thu phát sinh để kịp thời đưa vào quản lý. 

Ủy ban nhân dân xã luôn xác định công tác thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời phối hợp với cơ quan thuế tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 

được giao. 

2. Khó khăn: 

- Mặc dù địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều 

giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, đồng thời 

có nhiều cố gắng, nỗ lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 

2026, nhưng kết quả thực hiện vẫn đạt thấp so với chỉ tiêu được giao. Nguyên 

nhân chủ yếu là do nguồn thu trên địa bàn còn hạn chế, một số nguồn thu phát 

sinh không ổn định, trong khi chỉ tiêu thu ngân sách được giao cao hơn khả năng 

thực tế của địa phương. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động 

phối hợp với cơ quan thuế tăng cường rà soát các nguồn thu, quản lý chặt chẽ hộ 

kinh doanh, thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định; thường xuyên theo dõi 

tiến độ thu ngân sách để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện. Đồng thời, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các giải 

pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà 

nước. Tuy nhiên, với tình hình thực tế nguồn thu hiện nay và khả năng khai thác 

các nguồn thu trên địa bàn còn nhiều hạn chế, việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân 

sách nhà nước năm 2026 được giao là rất khó khăn. 
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- Qua theo dõi tình hình thực hiện thu ngân sách trong những tháng đầu 

năm cho thấy tiến độ thu còn chậm, nhiều khoản thu đạt tỷ lệ thấp so với dự toán 

được cấp trên giao; một số nguồn thu đạt rất thấp, đặc biệt là nguồn thu thuế 

giá trị gia tăng, số liệu cụ thể tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 như sau: 

+ Tổng nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh trên địa bàn xã đạt 6.726 triệu đồng, đạt 18% dự toán được giao đầu năm 

(trong đó: ngân sách trung ương được hưởng là 0 triệu đồng, ngân sách xã được 

hưởng là 6.726 triệu đồng), bao gồm: 

. Thu từ Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh: 11 triệu đồng; 

. Thu từ Doanh nghiệp tư nhân: 6.208 triệu đồng; 

. Thu từ Hợp tác xã: 202 triệu đồng; 

. Thu từ Hộ gia đình, cá nhân: 305 triệu đồng. 

- Ủy ban nhân dân xã nhận định: nguyên nhân dự kiến hụt thu ngân sách 

năm 2026 chủ yếu xuất phát từ yếu tố khách quan do tác động trực tiếp của việc 

thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 

11 tháng 12 năm 20251, đặc biệt là việc sửa đổi, bổ sung đối tượng không chịu 

thuế đối với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, 

đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông 

thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu; 

doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mua sản phẩm cây trồng, rừng 

trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản 

phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng 

nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Do khoản thu thuộc lĩnh vực 

nêu trên không còn thực hiện kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, đồng thời 

thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 11 tháng 12 năm 

2025 kể từ khi luật có hiệu lực thi hành, nên nguồn thu thuế giá trị gia tăng phát 

sinh trên địa bàn giảm mạnh. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, ngân 

sách cấp xã không còn được hưởng nguồn thu này theo cơ chế phân cấp như 

trước đây2. 

- Bên cạnh đó, việc dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 được xây 

dựng theo cơ chế quản lý, phân cấp và điều tiết trước khi Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 11 tháng 12 năm 2025 có hiệu 

lực thi hành, nên chỉ tiêu thu thuế giá trị gia tăng giao cho địa phương chiếm tỷ 

trọng rất lớn trong dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 (khoảng 94%). 

Năm 2026, nguồn thu này thực tế phát sinh giảm mạnh, dẫn đến chênh lệch lớn 

giữa dự toán được giao và khả năng thực hiện. 

                                                 
1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 11 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
2 Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 26 tháng 11 năm 2024; Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 

năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ 

lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
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- Ngoài ra, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ, cá nhân 

kinh doanh trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; quy mô kinh doanh nhỏ lẻ, 

doanh thu không ổn định; sức mua giảm nên ảnh hưởng nhất định đến khả năng 

thu ngân sách địa phương. 

- Từ những nguyên nhân nêu trên, khả năng cân đối nguồn thu ngân sách 

của địa phương năm 2026 gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc 

bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. 

Trong bối cảnh nguồn thu giảm, trong khi nhu cầu chi ngân sách vẫn ở mức cao, 

đặc biệt là các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi an sinh xã hội, chi phục vụ hoạt 

động của bộ máy hành chính và các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, địa phương 

đang đối mặt với áp lực lớn trong công tác điều hành, cân đối ngân sách. Điều 

này có thể tác động đến tiến độ triển khai một số nhiệm vụ, chương trình, dự án 

đã đề ra ngay từ đầu năm tại địa phương. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

Từ những khó khăn nêu trên, nhằm tạo điều kiện cho địa phương bảo đảm 

công tác điều hành tài chính - ngân sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ chi ngân 

sách, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục có văn bản kiến nghị Sở Tài chính quan tâm 

xem xét, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần tháo gỡ khó khăn trong cân đối 

ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, cụ thể: 

- Xem xét việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 

đã giao cho địa phương phù hợp với tình hình thực tế phát sinh nguồn thu trên 

địa bàn, do ảnh hưởng khách quan3 từ việc thay đổi chính sách pháp luật thuế 

theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 11 

tháng 12 năm 2025. 

- Trường hợp ngân sách địa phương hụt thu so với dự toán do nguyên 

nhân khách quan, sau khi đã thực hiện điều chỉnh giảm nhiệm vụ chi theo quy 

định và sử dụng các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương mà chưa 

bảo đảm được cân đối ngân sách địa phương, kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ, 

cấp bổ sung cho ngân sách xã để bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm 

vụ chi trong năm 20264, đặc biệt là những nhiệm vụ chi không thể trì hoãn: (1) 

chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương; (2) chi thực hiện chế độ, 

chính sách an sinh xã hội; (3) chi nghiệp vụ phí và công vụ phí,… một số khoản 

chi cấp thiết khác bảo đảm hoạt động bộ máy của hệ thống chính trị địa phương. 

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ với cơ quan thuế trong quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu 

đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định; đồng thời thực hiện hiệu quả các giải 

pháp tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách. 

Xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách là nhiệm vụ trọng 

tâm, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài 

                                                 
3 Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 54, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm2025. 
4 Căn cứ khoản 5, Điều 61, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm2025. 
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chính, góp phần bảo đảm cân đối ngân sách và thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản 

lý, sử dụng ngân sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công 

khai, minh bạch tài chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và công tác tự 

kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót (nếu có). Thực hiện 

nghiêm các quy định về lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà 

nước; bảo đảm chi tiêu đúng dự toán, hạn chế phát sinh ngoài kế hoạch. Bên 

cạnh đó, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm 

công tác tài chính - kế toán, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bộ 

phận có liên quan và chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, góp 

phần sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

địa phương. 

Đề nghị các đơn vị dự toán cấp I, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc 

ngân sách xã bám sát phương án tự chủ tài chính đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; tuân thủ định mức chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và 

dự toán được giao (đã trừ tỷ lệ tiết kiệm). Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị sử 

dụng kinh phí hợp lý, tiết kiệm, ưu tiên bố trí kinh phí để chi trả lương, các 

khoản có tính chất lương và các chế độ, chính sách đối với con người theo đúng 

quy định của pháp luật. Đây là nhiệm vụ chi bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh xã 

hội, góp phần ổn định đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán 

đối với các khoản chi hoạt động đầy đủ hồ sơ, chứng từ và thực hiện đúng dự 

toán được giao, bảo đảm điều kiện tài chính và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động 

bộ máy của hệ thống chính trị địa phương thông suốt, đạt hiệu quả. 

Kiến nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội 

phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến chính sách, pháp luật về thuế; vận động nhân dân và người nộp thuế nâng 

cao ý thức chấp hành và thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế theo quy định. 

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách xã Quới Điền 6 tháng đầu năm 

2026; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy ban nhân dân xã báo 

cáo tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân xã Quới Điền, khóa XIII, nhiệm kỳ 

2026 - 2031 xem xét, đóng góp để Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt hơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- BTT UBMTTQVN xã; 

- Các Ban của Hội đồng nhân dân xã; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã; 

- Văn phòng: Đảng ủy xã; HĐND và UBND xã; 

- Các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc UBND xã; 

- Lưu: VT, P.KT, Phong. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Mai Hoàng Nhựt 
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ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: KBNN KHU VỰC XIX - VĨNH LONG Mẫu số B2-02/BC-NS
ĐƠN VỊ LẬP: KBNN KHU VỰC XIX-PGD SỐ 26 (TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO THU VÀ VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO MỤC LỤC NSNN NIÊN ĐỘ 2026
Từ ngày hiệu lực 01/05/2026 Đến ngày hiệu lực 31/05/2026

Đến ngày kết sổ 03/06/2026
Địa bàn: 29191_Xã Quới Điền

Đơn vị: Đồng

Mục lục NSNN Phát sinh trong kỳ Lũy kế từ đầu năm

Chương M-TM NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã
TỔNG SỐ 6.828.915.571 37.827.894 6.791.087.677 440.891.131 0 6.350.196.546 119.187.038.135 349.926.380 118.837.111.755 2.976.134.454 0 115.860.977.301
TỔNG SỐ (đã loại trừ hoàn thuế 
GTGT)

6.828.915.571 37.827.894 6.791.087.677 440.891.131 0 6.350.196.546 119.187.038.135 349.926.380 118.837.111.755 2.976.134.454 0 115.860.977.301

I. Thu và vay trong ngân sách 6.828.915.571 37.827.894 6.791.087.677 440.891.131 0 6.350.196.546 119.187.038.135 349.926.380 118.837.111.755 2.976.134.454 0 115.860.977.301
  Cấp 1 33.450.000 33.450.000 0 0 0 0 164.470.000 164.470.000 0 0 0 0
    Chương 009 33.450.000 33.450.000 0 0 0 0 164.470.000 164.470.000 0 0 0 0

    Mục 
2750

245.000 245.000 0 0 0 0 1.054.000 1.054.000 0 0 0 0

      Tiểu 
mục 2767

245.000 245.000 0 0 0 0 1.054.000 1.054.000 0 0 0 0

    Mục 
2800

5.705.000 5.705.000 0 0 0 0 44.755.000 44.755.000 0 0 0 0

      Tiểu 
mục 2827

5.705.000 5.705.000 0 0 0 0 44.755.000 44.755.000 0 0 0 0

    Mục 
4250

26.350.000 26.350.000 0 0 0 0 113.961.000 113.961.000 0 0 0 0

      Tiểu 
mục 4252

0 0 0 0 0 0 22.150.000 22.150.000 0 0 0 0

      Tiểu 
mục 4263

26.350.000 26.350.000 0 0 0 0 90.950.000 90.950.000 0 0 0 0

      Tiểu 
mục 4277

0 0 0 0 0 0 861.000 861.000 0 0 0 0

    Mục 
4300

1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 4.700.000 4.700.000 0 0 0 0

      Tiểu 
mục 4349

1.150.000 1.150.000 0 0 0 0 4.700.000 4.700.000 0 0 0 0

  Cấp 2 11.259.684 0 11.259.684 11.259.684 0 0 43.884.124 0 43.884.124 43.884.124 0 0
    Chương 557 11.259.684 0 11.259.684 11.259.684 0 0 43.884.124 0 43.884.124 43.884.124 0 0

    Mục 
1000

-2.531.896 0 -2.531.896 -2.531.896 0 0 -2.531.896 0 -2.531.896 -2.531.896 0 0

      Tiểu 
mục 1001

-2.531.896 0 -2.531.896 -2.531.896 0 0 -2.531.896 0 -2.531.896 -2.531.896 0 0

    Mục 
2800

13.791.580 0 13.791.580 13.791.580 0 0 46.416.020 0 46.416.020 46.416.020 0 0

      Tiểu 
mục 2824

13.791.580 0 13.791.580 13.791.580 0 0 46.416.020 0 46.416.020 46.416.020 0 0

  Cấp 4 6.784.205.887 4.377.894 6.779.827.993 429.631.447 0 6.350.196.546 118.978.684.011 185.456.380 118.793.227.631 2.932.250.330 0 115.860.977.301
    Chương 819 0 0 0 0 0 0 7.310.000 0 7.310.000 7.310.000 0 0

    Mục 
2800

0 0 0 0 0 0 7.310.000 0 7.310.000 7.310.000 0 0

      Tiểu 
mục 2802

0 0 0 0 0 0 7.310.000 0 7.310.000 7.310.000 0 0

    Chương 822 0 0 0 0 0 0 128.081 0 128.081 128.081 0 0
    Mục 
4900

0 0 0 0 0 0 128.081 0 128.081 128.081 0 0

      Tiểu 
mục 4918

0 0 0 0 0 0 116.861 0 116.861 116.861 0 0

      Tiểu 
mục 4931

0 0 0 0 0 0 11.220 0 11.220 11.220 0 0

    Chương 830 75.326.000 0 75.326.000 4.673.500 0 70.652.500 159.252.200 0 159.252.200 4.673.500 0 154.578.700
    Mục 
1050

2.336.750 0 2.336.750 2.336.750 0 0 2.336.750 0 2.336.750 2.336.750 0 0

      Tiểu 
mục 1052

2.336.750 0 2.336.750 2.336.750 0 0 2.336.750 0 2.336.750 2.336.750 0 0

    Mục 
1700

2.336.750 0 2.336.750 2.336.750 0 0 2.336.750 0 2.336.750 2.336.750 0 0
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      Tiểu 
mục 1701

2.336.750 0 2.336.750 2.336.750 0 0 2.336.750 0 2.336.750 2.336.750 0 0

    Mục 
2600

0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 0 0 2.500.000

      Tiểu 
mục 2618

0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 0 0 2.500.000

    Mục 
2700

12.956.000 0 12.956.000 0 0 12.956.000 57.669.200 0 57.669.200 0 0 57.669.200

      Tiểu 
mục 2716

12.956.000 0 12.956.000 0 0 12.956.000 57.669.200 0 57.669.200 0 0 57.669.200

    Mục 
2750

2.635.000 0 2.635.000 0 0 2.635.000 17.352.000 0 17.352.000 0 0 17.352.000

      Tiểu 
mục 2771

2.635.000 0 2.635.000 0 0 2.635.000 17.352.000 0 17.352.000 0 0 17.352.000

    Mục 
2800

5.500.000 0 5.500.000 0 0 5.500.000 26.776.000 0 26.776.000 0 0 26.776.000

      Tiểu 
mục 2805

5.500.000 0 5.500.000 0 0 5.500.000 26.776.000 0 26.776.000 0 0 26.776.000

    Mục 
2850

0 0 0 0 0 0 720.000 0 720.000 0 0 720.000

      Tiểu 
mục 2852

0 0 0 0 0 0 720.000 0 720.000 0 0 720.000

    Mục 
3850

42.061.500 0 42.061.500 0 0 42.061.500 42.061.500 0 42.061.500 0 0 42.061.500

      Tiểu 
mục 3899

42.061.500 0 42.061.500 0 0 42.061.500 42.061.500 0 42.061.500 0 0 42.061.500

    Mục 
4250

7.500.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000 7.500.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000

      Tiểu 
mục 4278

7.500.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000 7.500.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000

    Chương 831 105.100.000 0 105.100.000 0 0 105.100.000 112.600.000 0 112.600.000 0 0 112.600.000
    Mục 
2600

0 0 0 0 0 0 7.500.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000

      Tiểu 
mục 2618

0 0 0 0 0 0 7.500.000 0 7.500.000 0 0 7.500.000

    Mục 
4500

105.100.000 0 105.100.000 0 0 105.100.000 105.100.000 0 105.100.000 0 0 105.100.000

      Tiểu 
mục 4501

105.100.000 0 105.100.000 0 0 105.100.000 105.100.000 0 105.100.000 0 0 105.100.000

    Chương 854 0 0 0 0 0 0 11.007.014 0 11.007.014 0 0 11.007.014
    Mục 
1700

0 0 0 0 0 0 11.007.014 0 11.007.014 0 0 11.007.014

      Tiểu 
mục 1701

0 0 0 0 0 0 11.007.014 0 11.007.014 0 0 11.007.014

    Chương 855 290.673.384 109.100 290.564.284 1.000.000 0 289.564.284 6.656.232.309 32.312.046 6.623.920.263 1.000.000 0 6.622.920.263
    Mục 
1050

23.000.000 0 23.000.000 0 0 23.000.000 406.493.080 0 406.493.080 0 0 406.493.080

      Tiểu 
mục 1052

23.000.000 0 23.000.000 0 0 23.000.000 406.493.080 0 406.493.080 0 0 406.493.080

    Mục 
1700

245.176.425 0 245.176.425 0 0 245.176.425 6.111.911.662 0 6.111.911.662 0 0 6.111.911.662

      Tiểu 
mục 1701

245.176.425 0 245.176.425 0 0 245.176.425 6.111.911.662 0 6.111.911.662 0 0 6.111.911.662

    Mục 
2850

1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0

      Tiểu 
mục 2864

1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0

    Mục 
4250

109.100 109.100 0 0 0 0 32.312.046 32.312.046 0 0 0 0

      Tiểu 
mục 4254

0 0 0 0 0 0 31.358.941 31.358.941 0 0 0 0

      Tiểu 
mục 4272

109.100 109.100 0 0 0 0 953.105 953.105 0 0 0 0

    Mục 
4900

21.387.859 0 21.387.859 0 0 21.387.859 104.515.521 0 104.515.521 0 0 104.515.521

      Tiểu 
mục 4918

731.935 0 731.935 0 0 731.935 7.613.771 0 7.613.771 0 0 7.613.771

      Tiểu 
mục 4931

20.089.224 0 20.089.224 0 0 20.089.224 96.330.250 0 96.330.250 0 0 96.330.250

      Tiểu 
mục 4944

566.700 0 566.700 0 0 566.700 571.500 0 571.500 0 0 571.500

    Chương 856 14.353.290 0 14.353.290 0 0 14.353.290 277.377.165 0 277.377.165 0 0 277.377.165
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    Mục 
1050

14.295.337 0 14.295.337 0 0 14.295.337 75.475.449 0 75.475.449 0 0 75.475.449

      Tiểu 
mục 1052

14.295.337 0 14.295.337 0 0 14.295.337 75.475.449 0 75.475.449 0 0 75.475.449

    Mục 
1700

0 0 0 0 0 0 201.843.763 0 201.843.763 0 0 201.843.763

      Tiểu 
mục 1701

0 0 0 0 0 0 201.843.763 0 201.843.763 0 0 201.843.763

    Mục 
4900

57.953 0 57.953 0 0 57.953 57.953 0 57.953 0 0 57.953

      Tiểu 
mục 4918

57.953 0 57.953 0 0 57.953 57.953 0 57.953 0 0 57.953

    Chương 857 551.110.613 4.268.794 546.841.819 423.957.947 0 122.883.872 3.853.271.128 153.144.334 3.700.126.794 2.919.138.749 0 780.988.045
    Mục 
1000

282.627.230 0 282.627.230 265.959.351 0 16.667.879 1.402.276.547 0 1.402.276.547 1.291.730.780 0 110.545.767

      Tiểu 
mục 1001

733.971 0 733.971 733.971 0 0 4.902.913 0 4.902.913 4.902.913 0 0

      Tiểu 
mục 1003

16.667.879 0 16.667.879 0 0 16.667.879 110.545.767 0 110.545.767 0 0 110.545.767

      Tiểu 
mục 1006

265.225.380 0 265.225.380 265.225.380 0 0 1.286.827.867 0 1.286.827.867 1.286.827.867 0 0

    Mục 
1400

28.458.630 4.268.794 24.189.836 24.189.836 0 0 1.020.962.228 153.144.334 867.817.894 867.817.894 0 0

      Tiểu 
mục 1401

0 0 0 0 0 0 6.300.000 945.000 5.355.000 5.355.000 0 0

      Tiểu 
mục 1449

28.458.630 4.268.794 24.189.836 24.189.836 0 0 1.014.662.228 152.199.334 862.462.894 862.462.894 0 0

    Mục 
1600

51.000 0 51.000 0 0 51.000 121.200 0 121.200 0 0 121.200

      Tiểu 
mục 1601

0 0 0 0 0 0 70.200 0 70.200 0 0 70.200

      Tiểu 
mục 1602

51.000 0 51.000 0 0 51.000 51.000 0 51.000 0 0 51.000

    Mục 
1700

29.293.647 0 29.293.647 0 0 29.293.647 288.254.671 0 288.254.671 0 0 288.254.671

      Tiểu 
mục 1701

29.293.647 0 29.293.647 0 0 29.293.647 288.254.671 0 288.254.671 0 0 288.254.671

    Mục 
2800

198.976.021 0 198.976.021 133.751.250 0 65.224.771 1.105.921.065 0 1.105.921.065 752.790.065 0 353.131.000

      Tiểu 
mục 2801

65.224.771 0 65.224.771 0 0 65.224.771 353.131.000 0 353.131.000 0 0 353.131.000

      Tiểu 
mục 2802

85.500.000 0 85.500.000 85.500.000 0 0 510.030.200 0 510.030.200 510.030.200 0 0

      Tiểu 
mục 2803

2.515.000 0 2.515.000 2.515.000 0 0 19.981.500 0 19.981.500 19.981.500 0 0

      Tiểu 
mục 2824

45.736.250 0 45.736.250 45.736.250 0 0 222.778.365 0 222.778.365 222.778.365 0 0

    Mục 
2850

1.500.000 0 1.500.000 0 0 1.500.000 2.400.000 0 2.400.000 0 0 2.400.000

      Tiểu 
mục 2862

1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.000.000

      Tiểu 
mục 2863

500.000 0 500.000 0 0 500.000 500.000 0 500.000 0 0 500.000

      Tiểu 
mục 2864

0 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000 0 0 900.000

    Mục 
4900

10.204.085 0 10.204.085 57.510 0 10.146.575 33.335.417 0 33.335.417 6.800.010 0 26.535.407

      Tiểu 
mục 4914

0 0 0 0 0 0 6.742.500 0 6.742.500 6.742.500 0 0

      Tiểu 
mục 4917

3.497.377 0 3.497.377 57.510 0 3.439.867 8.247.775 0 8.247.775 57.510 0 8.190.265

      Tiểu 
mục 4931

6.568.934 0 6.568.934 0 0 6.568.934 16.542.007 0 16.542.007 0 0 16.542.007

      Tiểu 
mục 4944

137.774 0 137.774 0 0 137.774 1.203.135 0 1.203.135 0 0 1.203.135

      Tiểu 
mục 4949

0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 600.000

    Chương 860 5.747.642.600 0 5.747.642.600 0 0 5.747.642.600 107.901.506.114 0 107.901.506.114 0 0 107.901.506.114
    Mục 
4650

5.747.642.600 0 5.747.642.600 0 0 5.747.642.600 53.521.288.997 0 53.521.288.997 0 0 53.521.288.997

      Tiểu 
mục 4651

4.910.590.000 0 4.910.590.000 0 0 4.910.590.000 24.552.870.000 0 24.552.870.000 0 0 24.552.870.000
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      Tiểu 
mục 4654

837.052.600 0 837.052.600 0 0 837.052.600 28.968.418.997 0 28.968.418.997 0 0 28.968.418.997

    Mục 
0900

0 0 0 0 0 0 54.380.217.117 0 54.380.217.117 0 0 54.380.217.117

      Tiểu 
mục 0911

0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 100.000.000

      Tiểu 
mục 0912

0 0 0 0 0 0 116.000.000 0 116.000.000 0 0 116.000.000

      Tiểu 
mục 0913

0 0 0 0 0 0 35.484.894.874 0 35.484.894.874 0 0 35.484.894.874

      Tiểu 
mục 0914

0 0 0 0 0 0 2.844.663.785 0 2.844.663.785 0 0 2.844.663.785

      Tiểu 
mục 0915

0 0 0 0 0 0 4.037.030.400 0 4.037.030.400 0 0 4.037.030.400

      Tiểu 
mục 0917

720.685.523 0 720.685.523 0 0 720.685.523 11.797.628.058 0 11.797.628.058 0 0 11.797.628.058

      Tiểu 
mục 0929

-720.685.523 0 -720.685.523 0 0 -720.685.523 0 0 0 0 0 0

, ngày 03 tháng 06 năm 2026
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
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ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: KBNN KHU VỰC XIX - VĨNH 
LONG

Mẫu số B3-03/BC-NS

ĐƠN VỊ LẬP: KBNN KHU VỰC XIX-PGD SỐ 26 (TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO CHI CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO MỤC LỤC NSNN NIÊN ĐỘ 2026

Từ ngày hiệu lực 01/05/2026 Đến ngày hiệu lực 31/05/2026
Đến ngày kết sổ 03/06/2026

Địa bàn: 29191_Xã Quới Điền
Đơn vị: Đồng

Mục lục NSNN Thực hiện trong kỳ Lũy kế thực hiện từ đầu năm

C L-K M-TM NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã NS cấp tỉnh NS cấp huyện NS cấp xã
Tổng số 11.280.473.806 0 11.280.473.806 5.747.642.600 0 5.532.831.206 98.597.570.442 0 98.597.570.442 53.521.288.997 0 45.076.281.445
I. Trong ngân sách 11.280.473.806 0 11.280.473.806 5.747.642.600 0 5.532.831.206 98.597.570.442 0 98.597.570.442 53.521.288.997 0 45.076.281.445
C 560 5.747.642.600 0 5.747.642.600 5.747.642.600 0 0 53.521.288.997 0 53.521.288.997 53.521.288.997 0 0

L 430 5.747.642.600 0 5.747.642.600 5.747.642.600 0 0 53.521.288.997 0 53.521.288.997 53.521.288.997 0 0
  K 431 4.910.590.000 0 4.910.590.000 4.910.590.000 0 0 24.552.870.000 0 24.552.870.000 24.552.870.000 0 0

    M 7300 4.910.590.000 0 4.910.590.000 4.910.590.000 0 0 24.552.870.000 0 24.552.870.000 24.552.870.000 0 0
      TM 7301 4.910.590.000 0 4.910.590.000 4.910.590.000 0 0 24.552.870.000 0 24.552.870.000 24.552.870.000 0 0

  K 432 837.052.600 0 837.052.600 837.052.600 0 0 28.968.418.997 0 28.968.418.997 28.968.418.997 0 0
    M 7300 837.052.600 0 837.052.600 837.052.600 0 0 28.968.418.997 0 28.968.418.997 28.968.418.997 0 0
      TM 7304 837.052.600 0 837.052.600 837.052.600 0 0 28.968.418.997 0 28.968.418.997 28.968.418.997 0 0

C 819 79.897.443 0 79.897.443 0 0 79.897.443 2.644.867.470 0 2.644.867.470 0 0 2.644.867.470
L 340 79.897.443 0 79.897.443 0 0 79.897.443 2.644.867.470 0 2.644.867.470 0 0 2.644.867.470
  K 351 79.897.443 0 79.897.443 0 0 79.897.443 2.644.867.470 0 2.644.867.470 0 0 2.644.867.470

    M 6000 0 0 0 0 0 0 698.348.898 0 698.348.898 0 0 698.348.898
      TM 6001 0 0 0 0 0 0 698.348.898 0 698.348.898 0 0 698.348.898
    M 6050 0 0 0 0 0 0 72.855.006 0 72.855.006 0 0 72.855.006
      TM 6051 0 0 0 0 0 0 72.855.006 0 72.855.006 0 0 72.855.006
    M 6100 600.000 0 600.000 0 0 600.000 279.325.590 0 279.325.590 0 0 279.325.590
      TM 6101 0 0 0 0 0 0 35.100.000 0 35.100.000 0 0 35.100.000
      TM 6105 600.000 0 600.000 0 0 600.000 600.000 0 600.000 0 0 600.000
      TM 6113 0 0 0 0 0 0 53.820.000 0 53.820.000 0 0 53.820.000
      TM 6123 0 0 0 0 0 0 6.402.240 0 6.402.240 0 0 6.402.240
      TM 6124 0 0 0 0 0 0 183.403.350 0 183.403.350 0 0 183.403.350
    M 6200 0 0 0 0 0 0 22.464.000 0 22.464.000 0 0 22.464.000
      TM 6201 0 0 0 0 0 0 22.464.000 0 22.464.000 0 0 22.464.000
    M 6250 52.195.800 0 52.195.800 0 0 52.195.800 57.209.859 0 57.209.859 0 0 57.209.859
      TM 6299 52.195.800 0 52.195.800 0 0 52.195.800 57.209.859 0 57.209.859 0 0 57.209.859
    M 6300 0 0 0 0 0 0 232.983.023 0 232.983.023 0 0 232.983.023
      TM 6301 0 0 0 0 0 0 191.868.264 0 191.868.264 0 0 191.868.264
      TM 6302 0 0 0 0 0 0 24.563.304 0 24.563.304 0 0 24.563.304
      TM 6304 0 0 0 0 0 0 728.550 0 728.550 0 0 728.550
      TM 6349 0 0 0 0 0 0 15.822.905 0 15.822.905 0 0 15.822.905
    M 6350 0 0 0 0 0 0 507.167.856 0 507.167.856 0 0 507.167.856
      TM 6353 0 0 0 0 0 0 507.167.856 0 507.167.856 0 0 507.167.856
    M 6400 0 0 0 0 0 0 471.884.400 0 471.884.400 0 0 471.884.400
      TM 6449 0 0 0 0 0 0 471.884.400 0 471.884.400 0 0 471.884.400
    M 6500 3.425.098 0 3.425.098 0 0 3.425.098 28.849.817 0 28.849.817 0 0 28.849.817
      TM 6501 3.180.598 0 3.180.598 0 0 3.180.598 12.383.417 0 12.383.417 0 0 12.383.417
      TM 6502 144.500 0 144.500 0 0 144.500 1.326.000 0 1.326.000 0 0 1.326.000
      TM 6503 0 0 0 0 0 0 12.569.600 0 12.569.600 0 0 12.569.600
      TM 6504 100.000 0 100.000 0 0 100.000 550.000 0 550.000 0 0 550.000
      TM 6505 0 0 0 0 0 0 2.020.800 0 2.020.800 0 0 2.020.800
    M 6550 10.196.500 0 10.196.500 0 0 10.196.500 48.907.000 0 48.907.000 0 0 48.907.000
      TM 6551 5.793.500 0 5.793.500 0 0 5.793.500 13.580.000 0 13.580.000 0 0 13.580.000
      TM 6552 0 0 0 0 0 0 22.270.000 0 22.270.000 0 0 22.270.000
      TM 6599 4.403.000 0 4.403.000 0 0 4.403.000 13.057.000 0 13.057.000 0 0 13.057.000
    M 6600 778.645 0 778.645 0 0 778.645 8.263.648 0 8.263.648 0 0 8.263.648
      TM 6601 22.000 0 22.000 0 0 22.000 112.112 0 112.112 0 0 112.112
      TM 6603 246.645 0 246.645 0 0 246.645 915.536 0 915.536 0 0 915.536
      TM 6605 510.000 0 510.000 0 0 510.000 7.236.000 0 7.236.000 0 0 7.236.000
    M 6650 4.513.400 0 4.513.400 0 0 4.513.400 57.870.406 0 57.870.406 0 0 57.870.406
      TM 6652 4.000.000 0 4.000.000 0 0 4.000.000 6.000.000 0 6.000.000 0 0 6.000.000
      TM 6659 0 0 0 0 0 0 27.169.200 0 27.169.200 0 0 27.169.200
      TM 6699 513.400 0 513.400 0 0 513.400 24.701.206 0 24.701.206 0 0 24.701.206
    M 6700 0 0 0 0 0 0 7.750.000 0 7.750.000 0 0 7.750.000
      TM 6701 0 0 0 0 0 0 480.000 0 480.000 0 0 480.000
      TM 6702 0 0 0 0 0 0 7.270.000 0 7.270.000 0 0 7.270.000
    M 6750 0 0 0 0 0 0 12.863.160 0 12.863.160 0 0 12.863.160
      TM 6751 0 0 0 0 0 0 1.705.000 0 1.705.000 0 0 1.705.000
      TM 6754 0 0 0 0 0 0 5.308.160 0 5.308.160 0 0 5.308.160
      TM 6799 0 0 0 0 0 0 5.850.000 0 5.850.000 0 0 5.850.000
    M 6900 900.000 0 900.000 0 0 900.000 11.176.952 0 11.176.952 0 0 11.176.952
      TM 6901 0 0 0 0 0 0 4.156.952 0 4.156.952 0 0 4.156.952
      TM 6912 900.000 0 900.000 0 0 900.000 6.620.000 0 6.620.000 0 0 6.620.000
      TM 6921 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 0 400.000
    M 7750 2.797.000 0 2.797.000 0 0 2.797.000 55.064.855 0 55.064.855 0 0 55.064.855
      TM 7756 0 0 0 0 0 0 13.109.455 0 13.109.455 0 0 13.109.455
      TM 7757 0 0 0 0 0 0 8.818.400 0 8.818.400 0 0 8.818.400
      TM 7761 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 5.000.000
      TM 7799 2.797.000 0 2.797.000 0 0 2.797.000 28.137.000 0 28.137.000 0 0 28.137.000
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    M 7850 4.491.000 0 4.491.000 0 0 4.491.000 71.883.000 0 71.883.000 0 0 71.883.000
      TM 7851 4.491.000 0 4.491.000 0 0 4.491.000 4.491.000 0 4.491.000 0 0 4.491.000
      TM 7854 0 0 0 0 0 0 67.392.000 0 67.392.000 0 0 67.392.000

C 820 94.600.343 0 94.600.343 0 0 94.600.343 1.509.175.283 0 1.509.175.283 0 0 1.509.175.283
L 340 94.600.343 0 94.600.343 0 0 94.600.343 1.509.175.283 0 1.509.175.283 0 0 1.509.175.283
  K 361 94.600.343 0 94.600.343 0 0 94.600.343 1.509.175.283 0 1.509.175.283 0 0 1.509.175.283

    M 6000 6.466.707 0 6.466.707 0 0 6.466.707 377.084.799 0 377.084.799 0 0 377.084.799
      TM 6001 6.466.707 0 6.466.707 0 0 6.466.707 377.084.799 0 377.084.799 0 0 377.084.799
    M 6100 2.334.150 0 2.334.150 0 0 2.334.150 125.698.950 0 125.698.950 0 0 125.698.950
      TM 6101 2.334.150 0 2.334.150 0 0 2.334.150 29.835.000 0 29.835.000 0 0 29.835.000
      TM 6124 0 0 0 0 0 0 95.863.950 0 95.863.950 0 0 95.863.950
    M 6250 35.200.000 0 35.200.000 0 0 35.200.000 35.200.000 0 35.200.000 0 0 35.200.000
      TM 6299 35.200.000 0 35.200.000 0 0 35.200.000 35.200.000 0 35.200.000 0 0 35.200.000
    M 6300 26.024.427 0 26.024.427 0 0 26.024.427 132.189.876 0 132.189.876 0 0 132.189.876
      TM 6301 23.378.706 0 23.378.706 0 0 23.378.706 118.910.376 0 118.910.376 0 0 118.910.376
      TM 6302 2.287.818 0 2.287.818 0 0 2.287.818 11.512.800 0 11.512.800 0 0 11.512.800
      TM 6349 357.903 0 357.903 0 0 357.903 1.766.700 0 1.766.700 0 0 1.766.700
    M 6350 5.345.496 0 5.345.496 0 0 5.345.496 457.282.800 0 457.282.800 0 0 457.282.800
      TM 6353 5.345.496 0 5.345.496 0 0 5.345.496 457.282.800 0 457.282.800 0 0 457.282.800
    M 6500 697.183 0 697.183 0 0 697.183 3.257.528 0 3.257.528 0 0 3.257.528
      TM 6501 697.183 0 697.183 0 0 697.183 3.257.528 0 3.257.528 0 0 3.257.528
    M 6550 2.755.000 0 2.755.000 0 0 2.755.000 2.755.000 0 2.755.000 0 0 2.755.000
      TM 6551 2.335.000 0 2.335.000 0 0 2.335.000 2.335.000 0 2.335.000 0 0 2.335.000
      TM 6599 420.000 0 420.000 0 0 420.000 420.000 0 420.000 0 0 420.000
    M 6600 180.000 0 180.000 0 0 180.000 720.000 0 720.000 0 0 720.000
      TM 6605 180.000 0 180.000 0 0 180.000 720.000 0 720.000 0 0 720.000
    M 6750 1.997.380 0 1.997.380 0 0 1.997.380 8.910.330 0 8.910.330 0 0 8.910.330
      TM 6754 1.997.380 0 1.997.380 0 0 1.997.380 8.910.330 0 8.910.330 0 0 8.910.330
    M 6900 2.400.000 0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000 0 0 2.400.000
      TM 6921 2.400.000 0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000 0 0 2.400.000
    M 7750 11.200.000 0 11.200.000 0 0 11.200.000 363.676.000 0 363.676.000 0 0 363.676.000
      TM 7799 11.200.000 0 11.200.000 0 0 11.200.000 363.676.000 0 363.676.000 0 0 363.676.000

C 822 1.327.295.144 0 1.327.295.144 0 0 1.327.295.144 20.694.580.204 0 20.694.580.204 0 0 20.694.580.204
L 070 1.327.295.144 0 1.327.295.144 0 0 1.327.295.144 20.694.580.204 0 20.694.580.204 0 0 20.694.580.204
  K 071 503.096.036 0 503.096.036 0 0 503.096.036 3.549.835.825 0 3.549.835.825 0 0 3.549.835.825

    M 6000 258.713.794 0 258.713.794 0 0 258.713.794 1.732.150.847 0 1.732.150.847 0 0 1.732.150.847
      TM 6001 258.713.794 0 258.713.794 0 0 258.713.794 1.732.150.847 0 1.732.150.847 0 0 1.732.150.847
    M 6050 34.701.700 0 34.701.700 0 0 34.701.700 284.202.400 0 284.202.400 0 0 284.202.400
      TM 6051 34.701.700 0 34.701.700 0 0 34.701.700 284.202.400 0 284.202.400 0 0 284.202.400
    M 6100 126.183.161 0 126.183.161 0 0 126.183.161 919.169.555 0 919.169.555 0 0 919.169.555
      TM 6101 5.265.000 0 5.265.000 0 0 5.265.000 48.555.000 0 48.555.000 0 0 48.555.000
      TM 6112 89.181.518 0 89.181.518 0 0 89.181.518 609.468.407 0 609.468.407 0 0 609.468.407
      TM 6113 1.170.000 0 1.170.000 0 0 1.170.000 7.020.000 0 7.020.000 0 0 7.020.000
      TM 6115 30.566.643 0 30.566.643 0 0 30.566.643 254.126.148 0 254.126.148 0 0 254.126.148
    M 6300 67.504.155 0 67.504.155 0 0 67.504.155 489.127.245 0 489.127.245 0 0 489.127.245
      TM 6301 53.489.164 0 53.489.164 0 0 53.489.164 387.317.009 0 387.317.009 0 0 387.317.009
      TM 6302 9.439.268 0 9.439.268 0 0 9.439.268 68.350.077 0 68.350.077 0 0 68.350.077
      TM 6304 3.002.512 0 3.002.512 0 0 3.002.512 22.068.484 0 22.068.484 0 0 22.068.484
      TM 6349 1.573.211 0 1.573.211 0 0 1.573.211 11.391.675 0 11.391.675 0 0 11.391.675
    M 6500 6.124.713 0 6.124.713 0 0 6.124.713 24.335.536 0 24.335.536 0 0 24.335.536
      TM 6501 2.224.333 0 2.224.333 0 0 2.224.333 10.690.716 0 10.690.716 0 0 10.690.716
      TM 6502 688.500 0 688.500 0 0 688.500 3.757.000 0 3.757.000 0 0 3.757.000
      TM 6504 500.000 0 500.000 0 0 500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 0 2.500.000
      TM 6505 2.711.880 0 2.711.880 0 0 2.711.880 7.387.820 0 7.387.820 0 0 7.387.820
    M 6550 5.140.000 0 5.140.000 0 0 5.140.000 35.497.000 0 35.497.000 0 0 35.497.000
      TM 6551 4.500.000 0 4.500.000 0 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000 0 0 4.500.000
      TM 6552 0 0 0 0 0 0 17.150.000 0 17.150.000 0 0 17.150.000
      TM 6599 640.000 0 640.000 0 0 640.000 13.847.000 0 13.847.000 0 0 13.847.000
    M 6600 1.053.513 0 1.053.513 0 0 1.053.513 47.618.242 0 47.618.242 0 0 47.618.242
      TM 6601 45.013 0 45.013 0 0 45.013 199.242 0 199.242 0 0 199.242
      TM 6605 1.008.500 0 1.008.500 0 0 1.008.500 2.419.000 0 2.419.000 0 0 2.419.000
      TM 6649 0 0 0 0 0 0 45.000.000 0 45.000.000 0 0 45.000.000
    M 6700 1.425.000 0 1.425.000 0 0 1.425.000 5.190.000 0 5.190.000 0 0 5.190.000
      TM 6702 1.425.000 0 1.425.000 0 0 1.425.000 5.190.000 0 5.190.000 0 0 5.190.000
    M 6900 0 0 0 0 0 0 9.420.000 0 9.420.000 0 0 9.420.000
      TM 6912 0 0 0 0 0 0 7.020.000 0 7.020.000 0 0 7.020.000
      TM 6921 0 0 0 0 0 0 2.400.000 0 2.400.000 0 0 2.400.000
    M 7750 2.250.000 0 2.250.000 0 0 2.250.000 3.125.000 0 3.125.000 0 0 3.125.000
      TM 7799 2.250.000 0 2.250.000 0 0 2.250.000 3.125.000 0 3.125.000 0 0 3.125.000

  K 072 702.745.138 0 702.745.138 0 0 702.745.138 9.685.757.042 0 9.685.757.042 0 0 9.685.757.042
    M 6000 324.631.241 0 324.631.241 0 0 324.631.241 4.759.448.941 0 4.759.448.941 0 0 4.759.448.941
      TM 6001 324.631.241 0 324.631.241 0 0 324.631.241 4.759.448.941 0 4.759.448.941 0 0 4.759.448.941
    M 6050 7.400.000 0 7.400.000 0 0 7.400.000 177.870.614 0 177.870.614 0 0 177.870.614
      TM 6051 7.400.000 0 7.400.000 0 0 7.400.000 177.870.614 0 177.870.614 0 0 177.870.614
    M 6100 190.950.146 0 190.950.146 0 0 190.950.146 3.026.278.370 0 3.026.278.370 0 0 3.026.278.370
      TM 6101 4.212.000 0 4.212.000 0 0 4.212.000 74.470.295 0 74.470.295 0 0 74.470.295
      TM 6105 1.272.000 0 1.272.000 0 0 1.272.000 4.611.000 0 4.611.000 0 0 4.611.000
      TM 6107 0 0 0 0 0 0 1.574.182 0 1.574.182 0 0 1.574.182
      TM 6112 108.870.805 0 108.870.805 0 0 108.870.805 1.627.088.523 0 1.627.088.523 0 0 1.627.088.523
      TM 6113 936.000 0 936.000 0 0 936.000 11.934.000 0 11.934.000 0 0 11.934.000
      TM 6115 75.659.341 0 75.659.341 0 0 75.659.341 1.306.600.370 0 1.306.600.370 0 0 1.306.600.370
    M 6150 0 0 0 0 0 0 5.400.000 0 5.400.000 0 0 5.400.000
      TM 6157 0 0 0 0 0 0 5.400.000 0 5.400.000 0 0 5.400.000
    M 6250 0 0 0 0 0 0 3.300.000 0 3.300.000 0 0 3.300.000
      TM 6299 0 0 0 0 0 0 3.300.000 0 3.300.000 0 0 3.300.000
    M 6300 87.505.413 0 87.505.413 0 0 87.505.413 1.360.920.731 0 1.360.920.731 0 0 1.360.920.731
      TM 6301 69.190.326 0 69.190.326 0 0 69.190.326 1.064.774.537 0 1.064.774.537 0 0 1.064.774.537
      TM 6302 12.210.058 0 12.210.058 0 0 12.210.058 197.430.797 0 197.430.797 0 0 197.430.797
      TM 6304 4.070.019 0 4.070.019 0 0 4.070.019 65.810.263 0 65.810.263 0 0 65.810.263
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      TM 6349 2.035.010 0 2.035.010 0 0 2.035.010 32.905.134 0 32.905.134 0 0 32.905.134
    M 6400 2.948.400 0 2.948.400 0 0 2.948.400 35.357.400 0 35.357.400 0 0 35.357.400
      TM 6449 2.948.400 0 2.948.400 0 0 2.948.400 35.357.400 0 35.357.400 0 0 35.357.400
    M 6500 12.563.838 0 12.563.838 0 0 12.563.838 75.034.094 0 75.034.094 0 0 75.034.094
      TM 6501 8.174.538 0 8.174.538 0 0 8.174.538 48.183.354 0 48.183.354 0 0 48.183.354
      TM 6502 2.932.500 0 2.932.500 0 0 2.932.500 12.979.500 0 12.979.500 0 0 12.979.500
      TM 6504 1.167.000 0 1.167.000 0 0 1.167.000 5.635.000 0 5.635.000 0 0 5.635.000
      TM 6505 289.800 0 289.800 0 0 289.800 8.236.240 0 8.236.240 0 0 8.236.240
    M 6550 31.378.000 0 31.378.000 0 0 31.378.000 61.519.000 0 61.519.000 0 0 61.519.000
      TM 6551 6.181.000 0 6.181.000 0 0 6.181.000 10.884.000 0 10.884.000 0 0 10.884.000
      TM 6552 18.480.000 0 18.480.000 0 0 18.480.000 26.580.000 0 26.580.000 0 0 26.580.000
      TM 6599 6.717.000 0 6.717.000 0 0 6.717.000 24.055.000 0 24.055.000 0 0 24.055.000
    M 6600 2.596.100 0 2.596.100 0 0 2.596.100 54.230.700 0 54.230.700 0 0 54.230.700
      TM 6601 66.000 0 66.000 0 0 66.000 264.000 0 264.000 0 0 264.000
      TM 6605 1.853.000 0 1.853.000 0 0 1.853.000 7.842.000 0 7.842.000 0 0 7.842.000
      TM 6608 677.100 0 677.100 0 0 677.100 1.124.700 0 1.124.700 0 0 1.124.700
      TM 6649 0 0 0 0 0 0 45.000.000 0 45.000.000 0 0 45.000.000
    M 6700 330.000 0 330.000 0 0 330.000 7.165.000 0 7.165.000 0 0 7.165.000
      TM 6702 330.000 0 330.000 0 0 330.000 7.165.000 0 7.165.000 0 0 7.165.000
    M 6750 4.200.000 0 4.200.000 0 0 4.200.000 11.300.000 0 11.300.000 0 0 11.300.000
      TM 6757 3.100.000 0 3.100.000 0 0 3.100.000 10.200.000 0 10.200.000 0 0 10.200.000
      TM 6799 1.100.000 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 0 0 1.100.000
    M 6900 2.955.000 0 2.955.000 0 0 2.955.000 31.847.000 0 31.847.000 0 0 31.847.000
      TM 6912 0 0 0 0 0 0 14.946.000 0 14.946.000 0 0 14.946.000
      TM 6913 0 0 0 0 0 0 1.530.000 0 1.530.000 0 0 1.530.000
      TM 6921 2.420.000 0 2.420.000 0 0 2.420.000 8.536.000 0 8.536.000 0 0 8.536.000
      TM 6949 535.000 0 535.000 0 0 535.000 6.835.000 0 6.835.000 0 0 6.835.000
    M 6950 20.000.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000
      TM 6956 20.000.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000
    M 7000 12.287.000 0 12.287.000 0 0 12.287.000 21.138.000 0 21.138.000 0 0 21.138.000
      TM 7001 0 0 0 0 0 0 303.000 0 303.000 0 0 303.000
      TM 7012 0 0 0 0 0 0 148.000 0 148.000 0 0 148.000
      TM 7049 12.287.000 0 12.287.000 0 0 12.287.000 20.687.000 0 20.687.000 0 0 20.687.000
    M 7750 3.000.000 0 3.000.000 0 0 3.000.000 34.947.192 0 34.947.192 0 0 34.947.192
      TM 7757 0 0 0 0 0 0 7.947.192 0 7.947.192 0 0 7.947.192
      TM 7799 3.000.000 0 3.000.000 0 0 3.000.000 27.000.000 0 27.000.000 0 0 27.000.000

  K 073 121.453.970 0 121.453.970 0 0 121.453.970 7.458.987.337 0 7.458.987.337 0 0 7.458.987.337
    M 6000 20.259.720 0 20.259.720 0 0 20.259.720 3.982.124.176 0 3.982.124.176 0 0 3.982.124.176
      TM 6001 20.259.720 0 20.259.720 0 0 20.259.720 3.982.124.176 0 3.982.124.176 0 0 3.982.124.176
    M 6050 7.118.280 0 7.118.280 0 0 7.118.280 190.807.240 0 190.807.240 0 0 190.807.240
      TM 6051 7.118.280 0 7.118.280 0 0 7.118.280 190.807.240 0 190.807.240 0 0 190.807.240
    M 6100 6.503.371 0 6.503.371 0 0 6.503.371 1.862.109.481 0 1.862.109.481 0 0 1.862.109.481
      TM 6101 0 0 0 0 0 0 62.521.290 0 62.521.290 0 0 62.521.290
      TM 6107 425.455 0 425.455 0 0 425.455 3.679.637 0 3.679.637 0 0 3.679.637
      TM 6112 6.077.916 0 6.077.916 0 0 6.077.916 1.092.359.736 0 1.092.359.736 0 0 1.092.359.736
      TM 6113 0 0 0 0 0 0 10.530.000 0 10.530.000 0 0 10.530.000
      TM 6115 0 0 0 0 0 0 693.018.818 0 693.018.818 0 0 693.018.818
    M 6200 12.000.000 0 12.000.000 0 0 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000 0 0 12.000.000
      TM 6202 12.000.000 0 12.000.000 0 0 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000 0 0 12.000.000
    M 6300 5.533.094 0 5.533.094 0 0 5.533.094 1.056.688.874 0 1.056.688.874 0 0 1.056.688.874
      TM 6301 4.375.004 0 4.375.004 0 0 4.375.004 835.129.608 0 835.129.608 0 0 835.129.608
      TM 6302 772.060 0 772.060 0 0 772.060 147.706.172 0 147.706.172 0 0 147.706.172
      TM 6304 257.353 0 257.353 0 0 257.353 49.235.397 0 49.235.397 0 0 49.235.397
      TM 6349 128.677 0 128.677 0 0 128.677 24.617.697 0 24.617.697 0 0 24.617.697
    M 6400 2.808.000 0 2.808.000 0 0 2.808.000 25.903.800 0 25.903.800 0 0 25.903.800
      TM 6449 2.808.000 0 2.808.000 0 0 2.808.000 25.903.800 0 25.903.800 0 0 25.903.800
    M 6500 14.979.747 0 14.979.747 0 0 14.979.747 68.791.363 0 68.791.363 0 0 68.791.363
      TM 6501 9.884.187 0 9.884.187 0 0 9.884.187 41.378.423 0 41.378.423 0 0 41.378.423
      TM 6502 2.762.500 0 2.762.500 0 0 2.762.500 11.874.500 0 11.874.500 0 0 11.874.500
      TM 6504 876.000 0 876.000 0 0 876.000 3.180.000 0 3.180.000 0 0 3.180.000
      TM 6505 1.457.060 0 1.457.060 0 0 1.457.060 12.358.440 0 12.358.440 0 0 12.358.440
    M 6550 11.960.000 0 11.960.000 0 0 11.960.000 80.658.200 0 80.658.200 0 0 80.658.200
      TM 6551 0 0 0 0 0 0 12.642.000 0 12.642.000 0 0 12.642.000
      TM 6552 6.960.000 0 6.960.000 0 0 6.960.000 25.785.200 0 25.785.200 0 0 25.785.200
      TM 6599 5.000.000 0 5.000.000 0 0 5.000.000 42.231.000 0 42.231.000 0 0 42.231.000
    M 6600 5.487.158 0 5.487.158 0 0 5.487.158 36.438.933 0 36.438.933 0 0 36.438.933
      TM 6601 94.158 0 94.158 0 0 94.158 392.733 0 392.733 0 0 392.733
      TM 6605 1.387.000 0 1.387.000 0 0 1.387.000 5.817.000 0 5.817.000 0 0 5.817.000
      TM 6608 1.414.000 0 1.414.000 0 0 1.414.000 2.637.200 0 2.637.200 0 0 2.637.200
      TM 6649 2.592.000 0 2.592.000 0 0 2.592.000 27.592.000 0 27.592.000 0 0 27.592.000
    M 6700 1.360.000 0 1.360.000 0 0 1.360.000 11.750.000 0 11.750.000 0 0 11.750.000
      TM 6702 1.360.000 0 1.360.000 0 0 1.360.000 11.750.000 0 11.750.000 0 0 11.750.000
    M 6750 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 0 0 1.400.000
      TM 6799 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 0 0 1.400.000
    M 6900 0 0 0 0 0 0 270.000 0 270.000 0 0 270.000
      TM 6921 0 0 0 0 0 0 270.000 0 270.000 0 0 270.000
    M 6950 0 0 0 0 0 0 59.000.000 0 59.000.000 0 0 59.000.000
      TM 6955 0 0 0 0 0 0 59.000.000 0 59.000.000 0 0 59.000.000
    M 7000 27.615.000 0 27.615.000 0 0 27.615.000 51.841.650 0 51.841.650 0 0 51.841.650
      TM 7001 0 0 0 0 0 0 18.038.450 0 18.038.450 0 0 18.038.450
      TM 7049 27.615.000 0 27.615.000 0 0 27.615.000 33.803.200 0 33.803.200 0 0 33.803.200
    M 7750 5.829.600 0 5.829.600 0 0 5.829.600 19.203.620 0 19.203.620 0 0 19.203.620
      TM 7799 5.829.600 0 5.829.600 0 0 5.829.600 19.203.620 0 19.203.620 0 0 19.203.620

C 823 809.269.051 0 809.269.051 0 0 809.269.051 809.269.051 0 809.269.051 0 0 809.269.051
L 130 809.269.051 0 809.269.051 0 0 809.269.051 809.269.051 0 809.269.051 0 0 809.269.051
  K 132 809.269.051 0 809.269.051 0 0 809.269.051 809.269.051 0 809.269.051 0 0 809.269.051

    M 6000 483.841.800 0 483.841.800 0 0 483.841.800 483.841.800 0 483.841.800 0 0 483.841.800
      TM 6001 483.841.800 0 483.841.800 0 0 483.841.800 483.841.800 0 483.841.800 0 0 483.841.800
    M 6100 208.578.894 0 208.578.894 0 0 208.578.894 208.578.894 0 208.578.894 0 0 208.578.894
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      TM 6101 4.212.000 0 4.212.000 0 0 4.212.000 4.212.000 0 4.212.000 0 0 4.212.000
      TM 6107 3.510.000 0 3.510.000 0 0 3.510.000 3.510.000 0 3.510.000 0 0 3.510.000
      TM 6112 198.060.126 0 198.060.126 0 0 198.060.126 198.060.126 0 198.060.126 0 0 198.060.126
      TM 6115 2.796.768 0 2.796.768 0 0 2.796.768 2.796.768 0 2.796.768 0 0 2.796.768
    M 6300 105.532.875 0 105.532.875 0 0 105.532.875 105.532.875 0 105.532.875 0 0 105.532.875
      TM 6301 83.444.598 0 83.444.598 0 0 83.444.598 83.444.598 0 83.444.598 0 0 83.444.598
      TM 6302 14.725.518 0 14.725.518 0 0 14.725.518 14.725.518 0 14.725.518 0 0 14.725.518
      TM 6304 4.908.507 0 4.908.507 0 0 4.908.507 4.908.507 0 4.908.507 0 0 4.908.507
      TM 6349 2.454.252 0 2.454.252 0 0 2.454.252 2.454.252 0 2.454.252 0 0 2.454.252
    M 6500 8.623.288 0 8.623.288 0 0 8.623.288 8.623.288 0 8.623.288 0 0 8.623.288
      TM 6501 8.266.288 0 8.266.288 0 0 8.266.288 8.266.288 0 8.266.288 0 0 8.266.288
      TM 6502 357.000 0 357.000 0 0 357.000 357.000 0 357.000 0 0 357.000
    M 6600 2.692.194 0 2.692.194 0 0 2.692.194 2.692.194 0 2.692.194 0 0 2.692.194
      TM 6601 292.194 0 292.194 0 0 292.194 292.194 0 292.194 0 0 292.194
      TM 6605 2.400.000 0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000 0 0 2.400.000

C 830 1.265.095.437 0 1.265.095.437 0 0 1.265.095.437 7.986.142.818 0 7.986.142.818 0 0 7.986.142.818
L 010 167.111.000 0 167.111.000 0 0 167.111.000 754.292.925 0 754.292.925 0 0 754.292.925
  K 011 167.111.000 0 167.111.000 0 0 167.111.000 754.292.925 0 754.292.925 0 0 754.292.925

    M 6100 0 0 0 0 0 0 49.428.990 0 49.428.990 0 0 49.428.990
      TM 6101 0 0 0 0 0 0 25.272.000 0 25.272.000 0 0 25.272.000
      TM 6113 0 0 0 0 0 0 2.152.800 0 2.152.800 0 0 2.152.800
      TM 6115 0 0 0 0 0 0 6.489.990 0 6.489.990 0 0 6.489.990
      TM 6116 0 0 0 0 0 0 3.580.200 0 3.580.200 0 0 3.580.200
      TM 6125 0 0 0 0 0 0 11.934.000 0 11.934.000 0 0 11.934.000
    M 6300 9.266.400 0 9.266.400 0 0 9.266.400 31.254.128 0 31.254.128 0 0 31.254.128
      TM 6301 8.236.800 0 8.236.800 0 0 8.236.800 27.713.580 0 27.713.580 0 0 27.713.580
      TM 6302 842.400 0 842.400 0 0 842.400 2.904.384 0 2.904.384 0 0 2.904.384
      TM 6349 187.200 0 187.200 0 0 187.200 636.164 0 636.164 0 0 636.164
    M 6350 85.499.000 0 85.499.000 0 0 85.499.000 441.633.200 0 441.633.200 0 0 441.633.200
      TM 6399 85.499.000 0 85.499.000 0 0 85.499.000 441.633.200 0 441.633.200 0 0 441.633.200
    M 6400 72.345.600 0 72.345.600 0 0 72.345.600 136.281.600 0 136.281.600 0 0 136.281.600
      TM 6401 72.345.600 0 72.345.600 0 0 72.345.600 136.281.600 0 136.281.600 0 0 136.281.600
    M 6550 199.001 0 199.001 0 0 199.001 5.223.401 0 5.223.401 0 0 5.223.401
      TM 6551 0 0 0 0 0 0 4.020.000 0 4.020.000 0 0 4.020.000
      TM 6552 0 0 0 0 0 0 1.004.400 0 1.004.400 0 0 1.004.400
      TM 6599 199.001 0 199.001 0 0 199.001 199.001 0 199.001 0 0 199.001
    M 6650 -199.001 0 -199.001 0 0 -199.001 840.006 0 840.006 0 0 840.006
      TM 6699 -199.001 0 -199.001 0 0 -199.001 840.006 0 840.006 0 0 840.006
    M 6750 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000 0 0 6.000.000
      TM 6751 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000 0 0 6.000.000
    M 6900 0 0 0 0 0 0 1.560.000 0 1.560.000 0 0 1.560.000
      TM 6912 0 0 0 0 0 0 570.000 0 570.000 0 0 570.000
      TM 6921 0 0 0 0 0 0 990.000 0 990.000 0 0 990.000
    M 7750 0 0 0 0 0 0 82.071.600 0 82.071.600 0 0 82.071.600
      TM 7799 0 0 0 0 0 0 82.071.600 0 82.071.600 0 0 82.071.600

L 040 52.987.600 0 52.987.600 0 0 52.987.600 560.080.600 0 560.080.600 0 0 560.080.600
  K 041 52.987.600 0 52.987.600 0 0 52.987.600 560.080.600 0 560.080.600 0 0 560.080.600

    M 6550 1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.000.000
      TM 6599 1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.000.000
    M 6750 3.000.000 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0 0 3.000.000
      TM 6799 3.000.000 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0 0 3.000.000
    M 6900 21.957.600 0 21.957.600 0 0 21.957.600 21.957.600 0 21.957.600 0 0 21.957.600
      TM 6949 21.957.600 0 21.957.600 0 0 21.957.600 21.957.600 0 21.957.600 0 0 21.957.600
    M 7000 0 0 0 0 0 0 5.508.000 0 5.508.000 0 0 5.508.000
      TM 7001 0 0 0 0 0 0 5.508.000 0 5.508.000 0 0 5.508.000
    M 7750 27.030.000 0 27.030.000 0 0 27.030.000 528.615.000 0 528.615.000 0 0 528.615.000
      TM 7799 27.030.000 0 27.030.000 0 0 27.030.000 528.615.000 0 528.615.000 0 0 528.615.000

L 070 0 0 0 0 0 0 19.000.000 0 19.000.000 0 0 19.000.000
  K 085 0 0 0 0 0 0 19.000.000 0 19.000.000 0 0 19.000.000

    M 6750 0 0 0 0 0 0 19.000.000 0 19.000.000 0 0 19.000.000
      TM 6758 0 0 0 0 0 0 19.000.000 0 19.000.000 0 0 19.000.000

L 340 1.044.996.837 0 1.044.996.837 0 0 1.044.996.837 6.617.769.293 0 6.617.769.293 0 0 6.617.769.293
  K 341 1.044.996.837 0 1.044.996.837 0 0 1.044.996.837 6.617.769.293 0 6.617.769.293 0 0 6.617.769.293

    M 6000 0 0 0 0 0 0 1.759.180.059 0 1.759.180.059 0 0 1.759.180.059
      TM 6001 0 0 0 0 0 0 1.759.180.059 0 1.759.180.059 0 0 1.759.180.059
    M 6050 0 0 0 0 0 0 77.774.000 0 77.774.000 0 0 77.774.000
      TM 6051 0 0 0 0 0 0 77.774.000 0 77.774.000 0 0 77.774.000
    M 6100 0 0 0 0 0 0 643.470.750 0 643.470.750 0 0 643.470.750
      TM 6101 0 0 0 0 0 0 40.365.000 0 40.365.000 0 0 40.365.000
      TM 6111 0 0 0 0 0 0 153.738.000 0 153.738.000 0 0 153.738.000
      TM 6124 0 0 0 0 0 0 449.367.750 0 449.367.750 0 0 449.367.750
    M 6200 21.560.000 0 21.560.000 0 0 21.560.000 190.620.000 0 190.620.000 0 0 190.620.000
      TM 6201 18.720.000 0 18.720.000 0 0 18.720.000 187.780.000 0 187.780.000 0 0 187.780.000
      TM 6202 2.840.000 0 2.840.000 0 0 2.840.000 2.840.000 0 2.840.000 0 0 2.840.000
    M 6250 86.000.000 0 86.000.000 0 0 86.000.000 266.040.000 0 266.040.000 0 0 266.040.000
      TM 6299 86.000.000 0 86.000.000 0 0 86.000.000 266.040.000 0 266.040.000 0 0 266.040.000
    M 6300 0 0 0 0 0 0 491.654.362 0 491.654.362 0 0 491.654.362
      TM 6301 0 0 0 0 0 0 414.124.420 0 414.124.420 0 0 414.124.420
      TM 6302 0 0 0 0 0 0 67.266.816 0 67.266.816 0 0 67.266.816
      TM 6304 0 0 0 0 0 0 697.470 0 697.470 0 0 697.470
      TM 6349 0 0 0 0 0 0 9.565.656 0 9.565.656 0 0 9.565.656
    M 6350 0 0 0 0 0 0 673.498.800 0 673.498.800 0 0 673.498.800
      TM 6353 0 0 0 0 0 0 673.498.800 0 673.498.800 0 0 673.498.800
    M 6400 0 0 0 0 0 0 70.902.000 0 70.902.000 0 0 70.902.000
      TM 6449 0 0 0 0 0 0 70.902.000 0 70.902.000 0 0 70.902.000
    M 6500 10.943.684 0 10.943.684 0 0 10.943.684 56.751.536 0 56.751.536 0 0 56.751.536
      TM 6501 9.005.684 0 9.005.684 0 0 9.005.684 39.912.536 0 39.912.536 0 0 39.912.536
      TM 6502 1.938.000 0 1.938.000 0 0 1.938.000 10.829.000 0 10.829.000 0 0 10.829.000
      TM 6503 0 0 0 0 0 0 6.010.000 0 6.010.000 0 0 6.010.000
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    M 6550 13.830.000 0 13.830.000 0 0 13.830.000 66.608.650 0 66.608.650 0 0 66.608.650
      TM 6551 2.470.000 0 2.470.000 0 0 2.470.000 20.365.000 0 20.365.000 0 0 20.365.000
      TM 6552 8.000.000 0 8.000.000 0 0 8.000.000 25.600.000 0 25.600.000 0 0 25.600.000
      TM 6599 3.360.000 0 3.360.000 0 0 3.360.000 20.643.650 0 20.643.650 0 0 20.643.650
    M 6600 2.119.953 0 2.119.953 0 0 2.119.953 25.977.500 0 25.977.500 0 0 25.977.500
      TM 6601 73.355 0 73.355 0 0 73.355 343.639 0 343.639 0 0 343.639
      TM 6603 618.598 0 618.598 0 0 618.598 1.395.023 0 1.395.023 0 0 1.395.023
      TM 6605 1.428.000 0 1.428.000 0 0 1.428.000 12.383.420 0 12.383.420 0 0 12.383.420
      TM 6606 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 200.000
      TM 6649 0 0 0 0 0 0 11.655.418 0 11.655.418 0 0 11.655.418
    M 6650 24.898.000 0 24.898.000 0 0 24.898.000 47.408.399 0 47.408.399 0 0 47.408.399
      TM 6699 24.898.000 0 24.898.000 0 0 24.898.000 47.408.399 0 47.408.399 0 0 47.408.399
    M 6700 0 0 0 0 0 0 160.000 0 160.000 0 0 160.000
      TM 6701 0 0 0 0 0 0 160.000 0 160.000 0 0 160.000
    M 6750 1.740.000 0 1.740.000 0 0 1.740.000 33.197.320 0 33.197.320 0 0 33.197.320
      TM 6751 1.740.000 0 1.740.000 0 0 1.740.000 19.830.000 0 19.830.000 0 0 19.830.000
      TM 6754 0 0 0 0 0 0 10.957.320 0 10.957.320 0 0 10.957.320
      TM 6757 0 0 0 0 0 0 2.410.000 0 2.410.000 0 0 2.410.000
    M 6900 4.380.000 0 4.380.000 0 0 4.380.000 24.005.000 0 24.005.000 0 0 24.005.000
      TM 6912 3.900.000 0 3.900.000 0 0 3.900.000 18.985.000 0 18.985.000 0 0 18.985.000
      TM 6921 480.000 0 480.000 0 0 480.000 5.020.000 0 5.020.000 0 0 5.020.000
    M 7000 -86.000.000 0 -86.000.000 0 0 -86.000.000 425.717 0 425.717 0 0 425.717
      TM 7001 0 0 0 0 0 0 425.717 0 425.717 0 0 425.717
      TM 7004 -86.000.000 0 -86.000.000 0 0 -86.000.000 0 0 0 0 0 0
    M 7050 12.000.000 0 12.000.000 0 0 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000 0 0 12.000.000
      TM 7053 12.000.000 0 12.000.000 0 0 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000 0 0 12.000.000
    M 7750 88.420.000 0 88.420.000 0 0 88.420.000 116.790.000 0 116.790.000 0 0 116.790.000
      TM 7761 14.520.000 0 14.520.000 0 0 14.520.000 17.595.000 0 17.595.000 0 0 17.595.000
      TM 7799 73.900.000 0 73.900.000 0 0 73.900.000 99.195.000 0 99.195.000 0 0 99.195.000
    M 7900 865.105.200 0 865.105.200 0 0 865.105.200 2.061.305.200 0 2.061.305.200 0 0 2.061.305.200
      TM 7901 865.105.200 0 865.105.200 0 0 865.105.200 2.061.305.200 0 2.061.305.200 0 0 2.061.305.200

L 370 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 35.000.000
  K 374 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 35.000.000

    M 7250 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 35.000.000
      TM 7252 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 35.000.000

C 831 94.721.139 0 94.721.139 0 0 94.721.139 116.362.670 0 116.362.670 0 0 116.362.670
L 250 88.739.788 0 88.739.788 0 0 88.739.788 88.739.788 0 88.739.788 0 0 88.739.788
  K 278 88.739.788 0 88.739.788 0 0 88.739.788 88.739.788 0 88.739.788 0 0 88.739.788

    M 6500 88.739.788 0 88.739.788 0 0 88.739.788 88.739.788 0 88.739.788 0 0 88.739.788
      TM 6504 88.739.788 0 88.739.788 0 0 88.739.788 88.739.788 0 88.739.788 0 0 88.739.788

L 280 5.981.351 0 5.981.351 0 0 5.981.351 27.622.882 0 27.622.882 0 0 27.622.882
  K 312 5.981.351 0 5.981.351 0 0 5.981.351 27.622.882 0 27.622.882 0 0 27.622.882

    M 6500 5.981.351 0 5.981.351 0 0 5.981.351 27.622.882 0 27.622.882 0 0 27.622.882
      TM 6501 5.981.351 0 5.981.351 0 0 5.981.351 27.622.882 0 27.622.882 0 0 27.622.882

C 832 1.861.952.649 0 1.861.952.649 0 0 1.861.952.649 11.315.883.949 0 11.315.883.949 0 0 11.315.883.949
L 130 0 0 0 0 0 0 200.385.900 0 200.385.900 0 0 200.385.900
  K 133 0 0 0 0 0 0 200.385.900 0 200.385.900 0 0 200.385.900

    M 7150 0 0 0 0 0 0 200.385.900 0 200.385.900 0 0 200.385.900
      TM 7155 0 0 0 0 0 0 200.385.900 0 200.385.900 0 0 200.385.900

L 160 12.409.999 0 12.409.999 0 0 12.409.999 25.149.999 0 25.149.999 0 0 25.149.999
  K 161 12.409.999 0 12.409.999 0 0 12.409.999 25.149.999 0 25.149.999 0 0 25.149.999

    M 6550 7.189.999 0 7.189.999 0 0 7.189.999 7.189.999 0 7.189.999 0 0 7.189.999
      TM 6552 6.889.999 0 6.889.999 0 0 6.889.999 6.889.999 0 6.889.999 0 0 6.889.999
      TM 6599 300.000 0 300.000 0 0 300.000 300.000 0 300.000 0 0 300.000
    M 6600 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 0 0 2.500.000
      TM 6606 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 0 0 2.500.000
    M 6750 4.500.000 0 4.500.000 0 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000 0 0 4.500.000
      TM 6799 4.500.000 0 4.500.000 0 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000 0 0 4.500.000
    M 7750 720.000 0 720.000 0 0 720.000 10.960.000 0 10.960.000 0 0 10.960.000
      TM 7799 720.000 0 720.000 0 0 720.000 10.960.000 0 10.960.000 0 0 10.960.000

L 190 0 0 0 0 0 0 4.200.000 0 4.200.000 0 0 4.200.000
  K 191 0 0 0 0 0 0 4.200.000 0 4.200.000 0 0 4.200.000

    M 6600 0 0 0 0 0 0 4.200.000 0 4.200.000 0 0 4.200.000
      TM 6605 0 0 0 0 0 0 4.200.000 0 4.200.000 0 0 4.200.000

L 220 11.975.000 0 11.975.000 0 0 11.975.000 29.659.000 0 29.659.000 0 0 29.659.000
  K 221 11.975.000 0 11.975.000 0 0 11.975.000 29.659.000 0 29.659.000 0 0 29.659.000

    M 7750 11.975.000 0 11.975.000 0 0 11.975.000 29.659.000 0 29.659.000 0 0 29.659.000
      TM 7799 11.975.000 0 11.975.000 0 0 11.975.000 29.659.000 0 29.659.000 0 0 29.659.000

L 370 1.837.567.650 0 1.837.567.650 0 0 1.837.567.650 11.056.489.050 0 11.056.489.050 0 0 11.056.489.050
  K 371 187.200.000 0 187.200.000 0 0 187.200.000 4.131.878.000 0 4.131.878.000 0 0 4.131.878.000

    M 7150 0 0 0 0 0 0 3.944.678.000 0 3.944.678.000 0 0 3.944.678.000
      TM 7151 0 0 0 0 0 0 3.678.524.000 0 3.678.524.000 0 0 3.678.524.000
      TM 7152 0 0 0 0 0 0 65.794.000 0 65.794.000 0 0 65.794.000
      TM 7154 0 0 0 0 0 0 22.160.000 0 22.160.000 0 0 22.160.000
      TM 7162 0 0 0 0 0 0 178.200.000 0 178.200.000 0 0 178.200.000
    M 7450 187.200.000 0 187.200.000 0 0 187.200.000 187.200.000 0 187.200.000 0 0 187.200.000
      TM 7499 187.200.000 0 187.200.000 0 0 187.200.000 187.200.000 0 187.200.000 0 0 187.200.000

  K 398 1.650.367.650 0 1.650.367.650 0 0 1.650.367.650 6.924.611.050 0 6.924.611.050 0 0 6.924.611.050
    M 7450 1.650.367.650 0 1.650.367.650 0 0 1.650.367.650 6.924.611.050 0 6.924.611.050 0 0 6.924.611.050
      TM 7451 0 0 0 0 0 0 89.715.600 0 89.715.600 0 0 89.715.600
      TM 7455 958.500.000 0 958.500.000 0 0 958.500.000 5.738.750.000 0 5.738.750.000 0 0 5.738.750.000
      TM 7499 691.867.650 0 691.867.650 0 0 691.867.650 1.096.145.450 0 1.096.145.450 0 0 1.096.145.450
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